
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 8.066.743.469         

1 01/11/2017 Gia đình bé Uyên Thi cho vô tài khoản 801 1.000.000                
2 06/11/2017 Quỹ Học Bổng "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                
3 11/11/2017 Lãi của sổ 500 triệu 2 tháng nhập quỹ tiền mặt 8.000.000                
4  Cô Giang Chú Đạt cho tiền mặt 4.000.000                
5 12/11/2017 Cô Thủy ở chợ Bến Cát cho tiền mặt 1.000.000                
6 13/11/2017 Nhận lại tiền ăn tháng 10 của học sinh A'Tý 48.000                     
7  Nhận lại tiền ăn tháng 10 của học sinh A'Trươngh 50.000                     
8 14/11/2017 Sư Thầy Giác Lâm ở Sài Gòn cho tiền mặt 5.100.000                
9 15/11/2017 Cô Út Cân Nhơn Hòa cho tiền mặt 7.000.000                

10  Chú Thanh Trần ở Hoa Kỳ cho 200 USD * 22.700 4.540.000                
11  Cô Vân nhóm Nụ Hồng ở Hoa Kỳ cho 300 USD * 22.700 6.810.000                
12 17/11/2017 Một Cô Bác cho vô tài khoản 801 2.011.000                
13 19/11/2017 Bac Thu Phú ở Florida cho 300 USD * 22.700 6.810.000                
14 20/11/2017 Trường Đại Học Mở TP.HCM cho vô tài khoản 801 10.000.000              
15 22/11/2017 Ông Chen Chen Yuan Công Ty Á Đông cho tiền mặt 1.500.000                
16  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                
17 24/11/2017 Lãi của sổ 1,01 tỷ cho vô tài khoản 801 4.348.611                
18 27/11/2017 Cô Thảo cho tiền mặt 2.000.000                
19  Cô Lê Thị Thu Hiền ở Tân Mỹ Chánh cho vô tài khoản 801 1.500.000                
20 29/11/2017 Agribank H.Trâm cho vô tài khoản 801 2.000.000                
21 30/11/2017 Trung tâm Văn Hóa Lạc Việt ở Sandiego chuyển tiền lần 1 buổi nhạc "Góp Lá M 68.077.300              
22  Thầy Thuận cho tiền mặt 5.206.000                
23  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 32.322.500              
24  Gia đình em Tường Vi ở Bến Cát cho tiền mặt 2.000.000                
25  Gia đình em Mạnh Quỳnh ở Bến Cát cho tiền mặt 1.000.000                
26  Anh An ở Đồng Tháp cho tiền mặt 500.000                   
27  Lãi không kỳ hạn của tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 18.266                     

Tổng Trong kỳ 187.841.677            
Tổng Cuối kỳ 8.254.585.146         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 12.113.639.286       

1 01/11/2017 Chi mua hạt giống 90.000                     
2  Chi mua phao bom nước tự động 78.000                     
3  Chi tiền chợ 876.000                   
4 02/11/2017 Chi tiền ăn + tiền nhà cho sinh viên Sài Gòn 11.500.000              
5  Phí chuyển tiền 11.000                     
6  Chi mua 2 chai xịt côn trùng 45.000                     
7  Chi mua 5 cuốn sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 240.000                   
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8  Chi mua hạt giống 30.000                     
9  Chi tiền xăng 50.000                     

10  Chi tiền chợ 741.000                   
11 03/11/2017 Chi tiền xăng 30.000                     
12  Chi tiền xe học sinh Toàn về quê 330.000                   
13  Chi tiền xe đi đón học sinh Toàn xuất viện 100.000                   
14  Chi chi phí học sinh Toàn nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy 3.965.000                
15  Chi tiền chợ 586.000                   
16 04/11/2017 Chi chích ngừa dại cho học sinh Hyan 184.000                   
17  Chi tiền chợ 813.000                   
18 05/11/2017 Chi mua bánh mì 105.000                   
19  Chi mua giầy cho A'Trươngh 80.000                     
20  Chi tiền chợ 1.026.000                
21 06/11/2017 Chi tiền xăng 50.000                     
22  Chi tiền xăng xe 3 bánh 20.000                     
23  Chi tiền gas 275.000                   
24  Chi tiền học sinh Gia Bảo đóng quỹ heo đất 12 tuần 60.000                     
25  Chi tiền bom mực máy in 120.000                   
26  Chi tiền mua thuốc cho học sinh An (Bị nổi hạch) 50.000                     
27  Chi tiền chợ 719.000                   
28  Chi tiền cho học sinh Quân về quê 300.000                   
29 07/11/2017 Chi mua 1 hộp sơn sắt 20.000                     
30  Chi mua mực lông bảng 3 lốc 252.000                   
31  Chi mua tập vẽ A4 (10 cuốn) 80.000                     
32  Chi mua bút đỏ (1 hộp) 53.000                     
33  Chi mua kẹp bướm 15.000                     
34  Chi tiền chợ 879.000                   
35 08/11/2017 Chi chích ngừa dại cho học sinh Hyan 187.000                   
36  Chi tiền xăng 50.000                     
37  Chi tiền chợ 500.000                   
38 09/11/2017 Chi tiền chợ 1.185.000                
39 10/11/2017 Chi tiền học sinh Hyan đóng quỹ lớp 20.000                     
40  Chi tiền học sinh Anh Vũ đóng quỹ lớp 40.000                     
41  Chi tiền xe cho học sinh Hải về quê 400.000                   
42  Chi tiền chợ 699.000                   
43 11/11/2017 Chi mua than bình điện 20.000                     
44  Chi tiền chợ 767.000                   
45  Chi tiền học sinh Quốc Anh hớt tóc 20.000                     
46  Chi mua keo rồng vàng 25.000                     
47  Chi tiền chợ 1.025.000                
48 13/11/2017 Chi đóng quỹ lớp cho Khang, Thắng 50.000                     
49  Chi tiền gửi xe 3 bánh 1 tuần 20.000                     
50  Chi tiền gas 275.000                   
51  Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho Tường 679.000                   
52  Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho A Trươngh 679.000                   
53  Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho A Tý 679.000                   
54  Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho An 679.000                   
55  Chi đóng tiền ăn tháng 11 cho Leny 679.000                   
56  Chi mua bao đựng rác 150.000                   
57  Chi mua dầu gội đầu 540.000                   
58  Chi mua giấy vệ sinh 80.000                     
59  Chi mua bút xóa (1 hộp) 84.000                     
60  Chi mua 50 chén 250.000                   
61  Chi tiền chợ 693.000                   
62 14/11/2017 Chi đóng tiền internet tháng 10/2017 680.000                   
63  Chi tiền xăng 50.000                     
64  Chi tiền xăng xe hơi chở học sinh Toàn đi bệnh viện Chợ Rẫy 500.000                   
65  Chi chi phí khám bệnh và tiền thuốc cho học sinh Toàn 410.000                   
66  Chi tiền chợ 649.000                   
67 15/11/2017 Chi chích ngừa dại cho học sinh Hyan 184.000                   
68  Chi đóng tài liệu ôn tuyển sinh và quỹ lớp cho học sinh Quân 145.000                   
69  Chi tiền chợ 647.000                   



70 16/11/2017 Chi đóng tiền điện thoại tháng 10 (bàn) 867.000                   
71  Chi đóng tiền điện thoại tháng 10 (Di động) 1.236.000                
72  Chi mua nước ngọt 50.000                     
73  Chi đóng tiền quỹ lớp cho học sinh Lâm 65.000                     
74  Chi mua keo 502 5.000                       
75  Chi mua cải chua 50.000                     
76  Chi tiền chợ 1.867.000                
77 17/11/2017 Chi pho tài liệu Toán và Anh Văn lớp 6 150.000                   
78  Chi tiền xăng xe hơi đi Đại Học Mở tham gia chương trình "Nhân Vật và Sự Kiệ 500.000                   
79  Chi mua hạt rau 50.000                     
80  Chi tiền chợ 832.000                   
81  Rút tài khoản 801 trả phí nộp + VAT 11.000                     
82 18/11/2017 Chi tiền xăng 50.000                     
83  Chi tiền chợ 569.000                   
84 19/11/2017 Chi tiền chợ 1.387.000                
85 20/11/2017 Chi tiền xăng xe hơi đi bệnh viện Chợ Rẫy 500.000                   
86  Chi tiền chợ 779.000                   
87 21/11/2017 Chi tiền mua ống mạ kẽm 3.625.120                
88  Chi tiền chợ 762.000                   
89 22/11/2017 Chi tiền gửi bưu phẩm cho Đại học Mở 10.753                     
90  Chi mua đá cắt 30.000                     
91  Chi mua phân bón 160.000                   
92  Chi mua hạt giống cải ngọt 100.000                   
93  Chi mua keo 502 5.000                       
94  Chi tiền học sinh Khánh đóng tiền đề cương 115.000                   
95  Chi tiền tiêm thuốc cho chó bị bệnh 160.000                   
96  Chi tiền chợ 1.013.000                
97 23/11/2017 Chi đóng tiền điện tháng 11 4.349.624                
98  Chi tiền xăng 50.000                     
99  Chi mua lốc mực lông bảng (màu đỏ) 90.000                     

100  Chi tiền chợ 839.000                   
101 24/11/2017 Chi tiền chợ 728.000                   
102 25/11/2017 Chi phí học sinh Toàn điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy 3.320.682                
103  Chi tiền chợ 1.132.000                
104 26/11/2017 Chi mua hộp bút mực tím 75.000                     
105  Chi tiền chợ 720.000                   
106 27/11/2017 Chi tiền xăng 50.000                     
107  Chi mua 3 thùng nước suối 210.000                   
108  Chi mua nỉa ăn trái cây (50 cái) 100.000                   
109  Chi mua khăn lạnh 36.000                     
110  Chi mua vải cotton 20.000                     
111  Chi tiền chợ 879.000                   
112  Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin + VAT 22.000                     
113 28/11/2017 Chi mua van nước + keo 25.000                     
114  Chi phí chuyển tiền 22.000                     
115  Chi tiền chợ 788.000                   
116 29/11/2017 Chi mua silicon 36.000                     
117  Chi mua ruột xe đạp 20.000                     
118  Chi mua dây cáp cầu 25.000                     
119  Chi chích ngừa dại cho học sinh Hyan 184.000                   
120  Chi tiền chợ 681.000                   
121 30/11/2017 Chi mua hạt xà lách 60.000                     
122  Chi nạp mực máy in 70.000                     
123  Chi tiền chợ mua bánh kẹo 1.550.000                
124  Chi tiền chợ 918.000                   
125  Chi lương tháng 11 Thầy Minh 10.000.000              
126  Chi lương tháng 11 Thầy Kỳ 6.000.000                
127  Chi lương tháng 11 Thầy Hữu 4.000.000                
128  Chi lương tháng 11 Cô Hân 4.000.000                
129  Chi lương tháng 11 Cô Loan 4.000.000                
130  Chi lương tháng 11 Cô Tuyết 4.000.000                
131  Chi lương tháng 11 Thầy Thuận 3.200.000                



 Tổng chi trong kỳ 104.662.179            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 8.149.922.967         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 8.149.922.967         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 06/11/2017 Ba mẹ bạn Minh cho 100kg -                           
2 09/11/2017 Anh Trung tiệm vàng Bảo Phúc ở Bến Cát cho: -                           
3      + 2 cây chổi quét sân, 2 chổi quét nhà -                           
4      + 6kg bột giặt omo -                           
5      + Cho 6 chai nước mắm, 6 chai nước tương, 5 lít dầu ăn -                           
6 15/11/2017 Cô Út Cân Nhơn Hòa cho: -                           
7     + 10 cuốn lịch -                           
8     + 120 cây bàn chải đánh răng -                           
9     + 20 cây kem đánh răng -                           

10     + 120 cuốn tập -                           
11     + 40 chai dầu gội -                           
12     + 40 lít nước rửa chén -                           
13     + 75kg bột giặt -                           
14 19/11/2017 Gia đình em Thùy Linh cho 2 thùng mì -                           
15 25/11/2017 Anh Nguyễn Anh Đức ở Dĩ An cho 2 cây đàn Guitar -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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